






             TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

         ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số 

CMND/

ĐKKD

Ngày 

cấp/CM

ND/ĐKK

D

Nơi cấp 

CMND/

ĐKD

Địa chỉ
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối ký

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

1
Đào Minh Tiến Chủ tịch HĐQT

Những người có liên quan

Đào Văn Tấc Bố

Nguyễn Thị Năm Mẹ

Nguyễn Thị Bích Thủy Vợ

Đào Thị Minh Phương Con 

Đào Nguyễn Phương Thảo Con 

Đào Thị Kim Loan Em

Đào Thị Kim Oanh Em

Đào Công Thắng Em

2
Lê Thanh Tùng

Thành viên HĐQT, Giám 

đốc công ty 5,000              0.10%

Những người có liên quan

Lê Thị Tám Mẹ

Nguyễn Thị Hải Yến 11,000            0.22% Vợ

Lê Hải Anh Con

Lê Thanh Hải Con

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014)



Lê Hồng Sơn Anh

Lê Kim Thắng Em

Lê Kim Huệ Em

3 Hồ Minh Toàn Thành viên HĐQT

Những người có liên quan

Bùi Thị Huỳnh Mẹ

Nguyễn Thị Nụ Vợ

Hồ Hoa Quân Con

Hồ Việt Quyền Con

Hồ Thị Liên Chị

Hồ Thị Hiên Em

4
Trần Thanh Kiều 

Thành viên HĐQT, P.Giám 

đốc công ty 1,050              0.02%

Những người có liên quan

Trần Ngọc Châu Bố

Trần Thị Hai Mẹ

Nguyễn Thị Loan Vợ

Trần Ngọc Dung Con 

Trần Cẩm Tú Con 

Trần Minh Thượng Anh

Trần Thị Mến Chị

Trần Thanh Nhàn Anh

Trần Thị Thúy Em

Trần Thị Tuyết Mai Em

Trần Thị Dểu Em

5 Trần Thanh Lâm Thành viên HĐQT 1,950              0.04%



Những người có liên quan

Nguyễn Thị Mỹ Mẹ

Nguyễn Thị Tuyết Nhung Vợ

Trần Tú Linh Con

Trần Thanh Tùng Anh

Trần Thị Thanh Xuân Em

6 Phạm Ngọc Dũng Phó Giám đốc công ty 2,750              0.06%

Những người có liên quan

Phạm Ngọc Trấn Bố

Chu Thị Phú Mẹ

Trần Thị Thái Vợ

Phạm Thị Hồng Loan Con 

Phạm Đức Duy Con 

Phạm Thái Dương Anh

Phạm Thị Bích Nga Em

Phạm Hồng Thắng Em

Phạm Hồng Phúc Em

7 Đoàn Đắc Hiếu Phó Giám đốc công ty 3,500              0.07%

Những người có liên quan

Đoàn Đắc Thuyết Bố

Nghiêm Thị Châm Mẹ

Đỗ Thị Hạnh Vợ

Đoàn Đắc Nghĩa Con

Đoàn Đỗ Quỳnh Anh Con

Đoàn Thị Ngọc Chị



Đoàn Đắc Trung Anh

Đoàn Thị Thủy Chị

8 Vũ Anh Tuấn Trưởng ban kiểm soát 1,950              0.04%

Những người có liên quan

Vũ Xuân Tọa Bố

Nguyễn Thị Hồng Nhung Mẹ

Trần Thị Dịu Vợ

Vũ Khánh Linh Con

Vũ Hồng Phúc Con

Vũ Minh Tuấn Em

Vũ Thị Mai Hồng Em

9
Đào Kim Tuyến

Thành viên Ban kiểm soát, 

Thư ký hội đồng quản trị

Những người có liên quan

Hoàng Thị Thanh Vợ

Đào Duy Cường Con

Đào Phương Uyên Con

Đào Khắc Minh Anh

Đào Khắc Mạnh Anh

Đào Khắc Thạch Anh

Đào Thị Tân Chị

10 Lê Thị Thanh Thành viên Ban kiểm soát 3,950              0.08%

Những người có liên quan

Trần Thị Kẹc Mẹ

Phạm Thị Phương Trang Con

Phạm Lê Minh Thùy Con



Phạm Thị Tuyết Nhi Con

Lê Thiết Hòa Anh

Lê Thiết Bình Anh

Lê Thiết Hiệu Anh

Lê Khánh Thành Anh

11 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Kế toán trưởng 1,000              0.02%

Những người có liên quan

Bùi Thị Thành Mẹ

Đinh Phúc Tráng Chồng

Đinh Thanh Binh Con

Đinh Hoàng Khuê Con

Nguyện Thị Tố Hằng Chi

Nguyễn Phi Hùng Anh

Nguyễn Thị Tố Hương Chị

Nguyễn Thị Tố Hoa Chị

Nguyễn Thị Hồng Hà Em



STT
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Số 

CMND/ĐK

KD

Ngày 

cấp/CMN

D/ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ĐK

D

Địa chỉ
Thời điểm

 bắt đầu

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Ghi chú

1 Đỗ Văn Cường Trưởng ban kiểm soát 370922735 4/01/2005 Kiên Giang Ấp 8 Sơn Kiên, Hòn Đất, Kiên Giang 25/4/2014 Đã nghỉ

2 Vũ Anh Tuấn Trưởng ban kiểm soát 131080550 17/5/1990 Vĩnh Phúc
40/6/7 Lê Hồng Phong,Phường 8

 Tp. Vũng Tàu
25/4/2014

Bổ nhiệm

 mới
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